
Stt Mã sinh viên Họ đệm Tên Ngày sinh
Sáng 

18/06

Chiều 

18/06

Sáng 

25/06

Chiều 

25/06

1 501210638 Văn Công Quốc Cường 15/02/2003

2 501210714 Nguyễn Hải Lý 10/07/2003

3 510210310 Nguyễn Trịnh Song Nguyên 23/01/2002

4 501210015 Nguyễn Quang Vịnh 03/01/2002

5 510210108 Đào Quốc Trung 24/06/2003

6 501210598 Trần Đăng Hoàng 09/01/2003

7 510210299 Hoàng Linh Chi 18/11/2003

8 514210580 Đặng Quốc Huy 04/02/2003

9 514210574 Nguyễn Trọng Phúc 02/06/2003

10 510200400 Nguyễn Minh Duy 23/02/2002

11 501210391 Nguyễn Gia Bảo 16/10/2003

12 510210300 Bùi Thị Xuân Oanh 10/04/2003

13 501210026 Nguyễn Thanh Bình 06/05/1999

14 501210657 Lý Đức Lợi 02/12/2003

15 513210520 Nguyễn Phước Đại 30/09/2003

16 513210143 Lê Minh Thuận 21/07/2003

17 501220014 Nguyễn Minh Phúc 28/08/2000

18 501210113 Nguyễn Đình Thắng 08/11/2003

19 514210212 Nguyễn Trung Thịnh 10/06/2003

20 510210136 Nguyễn Bá Lực 20/12/2003

21 501220046 Nguyễn Thanh Tùng 26/02/2002

22 610220019 Võ Trọng Nhân 28/02/2004

23 510210333 Trần Thanh Tâm 18/09/2003

24 510210149 Lê Tuấn Kiệt 10/11/2003

25 501210024 Lưu Minh Tuấn 02/09/1999

26 501210813 Trần Minh Hậu 27/05/2002

27 507210290 Trần Thị Thùy Linh 05/09/1998

28 514210339 Trần Duy Khang 15/05/2003

29 3001160823 Lê Thị Ni 09/01/1997

30 507210823 Đặng Dương Toàn 03/04/2001
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